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1. Mục tiêu môn học:

Phân tích các quy trình trong thiết kế ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Bao gồm qui trình thiết kế
Custom và qui trình thiết kế Cell base

Phân tích qui trình chế tạo IC

Có khả năng sử dụng các công cụ chuyên nghiệp trong thiết kế IC tín hiệu tương tự và hỗn hợp

Có khả năng vẽ layout cho các mạch đơn giản, từ đó làm nền tảng cho vẽ layout các mạch phức tạp hơn, phục
vụ cho quá trình sản xuất

Phân tích các vấn đề quan trọng trong thiết kế IC số

Có khả năng sử dụng các công cụ chuyên nghiệp trong thiết kế IC số

 

Aims:

Analyse the ASIC (Application Specific Integrated Circuit) design includes Custom design flow and Cell base
design flow

Analyse the IC fabrication process



Be able to use CAD tool to design analog and mixed signal IC

Be able to draw layout for simple circuits. This is foundation for student that could draw layout for more
complicated circuits and could do in fabrication

Analyse important things in digital IC design

Be able to use CAD tool to design digital IC

 

2. Nội dung tóm tắt môn học:

Nội dung môn học này được trình bày trong 9 chương. Chương 1 giới thiệu các loại ASIC, những bước cơ bản
của quy trình thiết kế ASIC, và thư viện ASIC. Chương 2 trình bày về công nghệ CMOS, các bước sản xuất
trong IC mà giúp sinh viên hiểu hơn về layout, thiết kế vật lý. Chương 3 trình bày về ngôn ngữ Verilog cho thiết
kế số. Sinh viên sẽ được học kiến thức về lập trình ngôn ngữ Verilog và ứng dụng ngôn ngữ này cho thiết kế
logic, mô hình cổng và mô hình độ trễ cho ASIC. Chương 4 trình bày về tổng hợp logic. Sinh viên sẽ hiểu được
cách tổng hợp mạch tổ hợp và tuần tự, cách tổng hợp bộ nhớ, và cách tối ưu về tốc độ và diện tích. Chương 5
mô tả cách quy hoạch và sắp chỗ trong thiết kế ASIC, đồng thời mô tả các bước trong thiết kế vật lý và định
dạng các hồ sơ thông tin của nó. Chương 6 trình bày bước kết nối trong thiết kế ASIC bao gồm kết nối chi tiết
và kết nối toàn cục. Chương 7 trình bày cách kiểm tra thời gian tĩnh trong thiết kế IC. Chương 8trình bày hướng
sử dụng công cụ CAD để thiết kế một số ứng dụng hữu ích và phổ biến như Op-amp, phân cực, ADC.Chương
cuối cùng, chương 9trình bày cách sử dụng công cụ Synopsys để thiết kế, tổng hợp, phân tích và hiện thực một
ASIC.

Course outline:

The content of this course is represented in 9 chapters. Chapter 1 introduces types of ASICs, basic steps of the
ASIC design flow, and ASIC cell libraries. Chapter 2 presents CMOS technology, IC fabrication steps that
could help students understand layout-physical design. Chapter 3 presents Verilog language for digital design.
Students  will  learn  knowledge  of  Verilog  programming  and  its  applications  for  logic  design,  logic-gate
modeling, and delay modeling. Chapter 4 presents logic synthesis. Students will understand how to synthesize
combinational and sequential circuits, how to synthesize memory, and how to optimize speed and area. Chapter
5 describes floorplanning and placement in ASIC design, and also describes physical design process and its
information formats. Chapter 6 presents routing in ASIC design including detail routing and global routing.
Chapter 7 describes how to check static timing in IC design. Chapter 8 intends to use CAD tool to design some
useful application such ad Op-amp, voltage-reference, ADC. Last chapter,chapter 9 shows how to use Synopsys
tool to design, synthesis, analyze, and implement an ASIC.
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4. Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học:

STT Chuẩn đầu ra môn học (CĐRMH) Công cụ đánh giá
CĐRMH

Đóng góp CĐR
Chương trình

(CĐRCT)

Ứng dụng Nghiên cứu

Learning outcomes:

No. Course learning outcomes (CLO) CLO assessment
Matching with PLO

Coursework Research
Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình ứng dụng:

Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)

Chuẩn đầu ra môn học
(CĐRMH) a b c d e f g h i j k

Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình nghiên cứu:
Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)

Chuẩn đầu ra môn học
(CĐRMH) a b c d e f g h i j k

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học:

Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học

Bài tập20%

Thực hành: 10%

Bài tập lớn: 20%

Thi: 50%

 

Điều kiện dự thi:

HV được yêu cầu phải nộp đủ và đúng hạn bài tập lớn và bài tập về nhà trên BKEL

Learning strategies & Assessment Scheme:

Course materials are uploaded to BKEL every week. The grade is evaluated for all learning duration:

Assignments: 20%

Experiment: 10%

Class project: 20%

Final exam: 50%

Condition for exam attendance:

Students submit all assignments and class project report on BKEL



6. Nội dung chi tiết:
Tuần/
Buổi Chủ đề (chương) Nội dung Chuẩn đầu ra

môn học Tài liệu

1

2,3

4,5

6

7

8

9, 10

11,
12,
13,

14, 15

16,
17,
18,

19, 20
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:

CBGD
chính:

PGS.TS
Hoàng
Trang

CBGD
tham
gia:

PGS.TS
Trương
Quang
Vinh
TS.
Trần
Hoàng
Linh
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